
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 38 Ngõ 121/39/9 đường Tây Mỗ, TDP Đình,  Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUÂN TÂN

0109107784

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

2. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

3. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

4. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

5. In ấn
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

1811

6. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ rập khuôn tem)

1812(Chính)

7. Sao chép bản ghi các loại
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

1820

8. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

9. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác

4649

11. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

12. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
QUÂN TÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUAN TAN PRODUCTION AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: QUAN TAN CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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300.000.000 VNĐ

13. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đèn và bộ đèn;
- Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt, gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thủy tinh;
- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, 
mây và vật liệu tết bện;
- Bán lẻ thiết bị gia dụng;
- Bán lẻ nhạc cụ;
- Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác chưa được phân vào 
đâu.

4759

14. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

15. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

16. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

17. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo trên không)

7310

18. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ các loại thông tin Nhà Nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320

19. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, 
giầy, đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa 
thời trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

20. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

21. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

22. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

23. Dịch vụ đóng gói 8292

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRƯƠNG 
VĂN TÂN

Xóm Mã Quân, Xã 
Bắc Lý, Huyện Hiệp 
Hoà, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

150.000.000 50,000 122032185

2VŨ VĂN 
QUÂN

Thôn Tống Vũ, Xã 
Vũ Chính, Thành phố 
Thái Bình, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

150.000.000 50,000 034091000043 

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       122032185
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Mã Quân, Xã Bắc Lý, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P101, CC số 99, Ngách 29/27 Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG VĂN TÂN Nam

12/03/1991 Kinh Việt Nam

04/10/2019 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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